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1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
1.1. Tên công trình: Thảm đá dưới tuyến ống công nghệ dọc tường rào ra cầu cảng 
1.2. Chủ đầu tư: Chi nhánh Tổng công ty dầu Việt Nam – CTCP – Xí nghiệp tổng kho xăng dầu Đình Vũ.
1.3. Địa điểm: Lô F6 – Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng
1.4. Thời hạn hoàn thành: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công cho nhà thầu.
2. Mục tiêu công việc:
Công trình: “Thảm đá dưới tuyến ống công nghệ dọc tường rào ra cầu cảng” nhằm nhằm đảm bảo mỹ quan, nâng cao tuổi thọ công trình và thuận tiện trong việc bảo trì bảo dưỡng.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1. Yêu cầu cụ thể: 
Nhà thầu phải tuân thủ các trình tự thi công theo yêu cầu của thiết kế. Tất cả các công việc thi công xây lắp của gói thầu phải được thi công theo đúng bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt và theo quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước.
3.2. Biện pháp thi công
Yêu cầu nhà thầu tập chung mọi nguồn lực để thi công với tiến độ nhanh nhất và đạt chất lượng tốt nhất.
Căn cứ vào thiết kế khối lượng công việc, đặc điểm công trình, tiến độ thi công công trình dự kiến trình tự tiến hành như sau:
Bước 1: Sử dụng nhân công nhổ và cào sạch lớp cỏ mọc trong phạm vi thi công.
Bước 2: Sau khi nhổ sạch cỏ, san nền đất tạo mặt phẳng thi công.
Bước 3: Định vị ranh giới thi công, đào đất phạm vi ranh giới để phục vụ chôn tấm chặn bằng gạch ACC.
Bước 4: Xây giới hạn phạm vi thảm đá bằng gạch AAC (7.5x30x60)cm bằng vữa xây bê tông nhẹ, chiều dày 7,5cm, vữa khô trộn sẵn mác 50.
Bước 5: Lấp đất chèn chặt tấm chặn ranh giới bằng gạch ACC
Bước 6: Rải vải địa kỹ thuật ngăn cách lớp đá và nền đất.
[bookmark: _Hlk199233228]Bước 7: Rải, san đá dăm dưới đường ống trong phạm vi khống chế. 
3.3. Các giải pháp kỹ thuật chính cho biện pháp thi công.
a. Sử dụng nhân công nhổ và cào sạch lớp cỏ mọc trong phạm vi thi công.
Đảm bảo công tác thi công diễn ra an toàn, đúng kỹ thuật, không làm hư hại công trình hiện hữu, đáp ứng tiến độ thi công.
Quá trình thực hiện thi công tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động xây dựng (QCVN 18:2021/BXD) và bản vẽ thiết kế công trình.
Biện pháp thi công:
· Công tác định vị trí thi công trên thực địa được thực hiện bằng máy toàn đạc điện tử kết hợp với thước thép để xác định và dùng cọc tre đóng xuống nền hiện trạng để đánh dấu các vị trí
· Sử dụng nhân công nhổ sạch các bụi cây to. Dùng cào cào sạch rễ các bụi cây nhỏ.
· Rác hữu cơ được gom đống trên mặt bằng và vận chuyển đến bãi đổ được chủ đầu tư chấp thuận.
b. San nền đất tạo mặt phẳng thi công
Đảm bảo công tác thi công diễn ra an toàn, đúng kỹ thuật, không làm hư hại công trình hiện hữu, đáp ứng tiến độ thi công.
Quá trình thực hiện thi công tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động xây dựng (QCVN 18:2021/BXD) và bản vẽ thiết kế công trình.
Biện pháp thi công:
-	Sử dụng máy thủy bình kiểm tra cao độ mặt bằng.
- Sử dụng nhân công dùng cào, cuốc san phẳng mặt bằng kết hợp thước dài 3m để san gạt tạo mặt phẳng.
c. Đào móng để xây tấm chặn bằng gạch ACC.
Đảm bảo công tác thi công diễn ra an toàn, đúng kỹ thuật, không làm hư hại công trình hiện hữu, đáp ứng tiến độ thi công.
Quá trình thực hiện thi công tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động xây dựng (QCVN 18:2021/BXD) và bản vẽ thiết kế công trình.
Biện pháp thi công:
-	Công tác định vị trí thi công trên thực địa được thực hiện bằng máy toàn đạc điện tử kết hợp với thước thép để xác định và dùng cọc tre đóng xuống nền hiện trạng để đánh dấu các vị trí
-	Sử dụng nhân công dùng cuốc, xẻng đào rãnh kích thước rộng 10-20cm, sâu 15cm dọc theo phạm vi đã định vị.
Khi đào đất phải đảm bảo cấu trúc địa chất đáy móng không bị biến dạng hoặc phá hoại. Những chỗ đào sâu quá cao trình thiết kế ở mặt móng đều phải đắp bù lại và đầm chặt. 
Công tác nghiệm thu theo tiêu chuẩn nghiệm thu TCVN 4447:2012 về Công tác đất - Thi công và nghiệm thu 
d. Công tác xây gạch AAC (7.5x30x60)cm bằng vữa xây bê tông nhẹ, chiều dày 7,5cm, vữa khô trộn sẵn mác 50
Dùng  thước thủy (level), dây dù căn chỉnh đường biên ngoài bề mặt bức tường.
Trát lớp vữa xây dày 1-2 cm tại chân tường tạo mặt phẳng, bề rộng lớp vữa lớn hơn chiều dày gạch mỗi bên 5 cm. Kiểm tra mặt phẳng.
Dùng bay răng cưa trát vữa xây thi công gạch AAC theo chiều dài mặt liên kết của gạch. Đặt viên gạch đầu tiên tại vị trí góc tường trùng đường biên đã căn chỉnh, đặt viên gạch tiếp theo theo chiều vuông góc với viên gạch đầu tiên.
Dùng búa cao su gõ cân chỉnh gạch đúng vị trí, cao độ. Dùng thước thủy (level) kiểm tra độ cân bằng và thẳng đứng của gạch. Hoàn tất xây hàng gạch dưới cùng.
Vật liệu thi công tuân thủ theoTCVN 7959:2011: Gạch bê tông khí chưng áp, TCVN 9028:2011: Vữa cho bê tông nhẹ.
 Chỉ dẫn kỹ thuật: Thi công và nghiệm thu tường xây bằng bê tông khí chưng áp theo quyết định số 947/QĐ-BXD.
e. Lấp đất chèn chặt tấm chặn ranh giới
Tận dụng đất đào lấp chèn chặt hai bên tường gạch chặn phạm vi ranh giới
Quá trình chèn đất sử dụng vồ đầm chặt để đảm bảo độ chắc chắn của tường gạch. 
f. Rải vải địa kỹ thuật ngăn cách lớp đá và nền đất.
Vải địa kỹ thuật thường sẽ được đóng gói theo dạng cuộn để tiện cho việc vận chuyển và thi công. Quá trình trải vải sử dụng nhân công trực tiếp.
Trải vải địa theo chiều cuộn của vải trùng với tuyến dọc đường ống.
Các nếp nhăn và nếp gấp phải được kéo thẳng, nếu cần phải dùng ghim sắt (hoặc cọc gỗ) để cố định các mép vải nhằm bảo đảm các tấm vải không bị nhăn hoặc dịch chuyển trong quá trình trải vải và trải đá trên mặt vải.
Chiều rộng chồng mí tối thiểu theo mép biên cuộn vải và giữa các đầu cuộn vải phải được lựa chọn theo điều kiện của đất nền.
Công tác thi công và nghiệm thu tuân thủ theo TCVN 9844:2013 – Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu.
g. Rải, san đá dăm 
Đổ vật liệu đắp lên bề mặt vải địa. Tuy nhiên, trước khi đổ đá phải kiểm tra và nghiệm thu công tác trải vải, nếu vải bị hư hỏng và tùy theo sự chấp thuận của tư vấn giám sát, có thể sửa chữa bằng cách thay thế hoặc trải thêm một lớp vải trên chỗ bị hư hỏng với chiều rộng phủ ra ngoài phạm vi hư hỏng không nhỏ hơn chiều rộng chồng mí quy định.
Sau khi đổ vật liệu đắp lên lớp vải địa kỹ thuật sử dụng cào, thước san phẳng vật liệu và chiều dày phải đảm bảo đúng theo thiết kế.
h. Biện pháp kỹ thuật thi công.
- Trước khi đưa công nhân ra hiện trường thi công, nhà thầu tiến hành tổ chức đào tạo lại, sát hạch, phân loại lao động đối với từng cá nhân, nhóm cá nhân cụ thể. Trang bị kiến thức & thiết bị an toàn lao động. Đặc biệt với đối tượng lao động phổ thông (tuyển dụng ngắn hạn) sẽ được nhà thầu chú ý hơn trong quản lý, hướng dẫn thi công.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ: Thuế, bảo hiểm xã hội, vệ sinh môi trường..., và các chi phí khác sinh ra do quá trình tổ chức thi công (đền bù, khắc phục hậu quả do thi công gây ra).
- Nhà thầu chủ động tiến hành đề xuất kịp thời với Chủ đầu tư về các thông tin (thông tin kỹ thuật & thông tin khác) cần thiết trong việc chuẩn bị & triển khai thi công.
- Các tổ đội thi công & bên liên quan (Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, giám sát thi công) thường xuyên trao đổi để thống nhất phương án kỹ thuật, tiến độ thi công, tháo gỡ vướng mắc...Hạn chế tới mức thấp nhất việc thi công chồng chéo, đục phá - Gây ảnh hưởng tới chất lượng, tiến độ của công trình.
- Kết thúc việc thi công toàn bộ công trình, căn cứ vào biên bản nghiệm công trình, hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, biên bản phần việc phát sinh... phía nhà thầu sẽ thực hiện các công đoạn tiếp theo: Theo dõi, hiệu chỉnh, chạy thử, quyết toán bàn giao, bảo hành, bảo trì – Theo đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng kinh tế và pháp luật hiện hành.
i. Vật tư, vật liệu phục vụ công trình:
Để đảm bảo tiến độ chất lượng và hiệu quả thi công, nhà thầu phải tiến hành hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật và phương diện pháp lý như đã nêu trên để kịp thời đưa cho các bên nghiên cứu tỷ mỉ trước khi chính thức triển khai thi công.
Nhà thầu chủ động chuẩn bị tập kết tại chân công trình với một số đặc điểm phù hợp với yêu cầu trong hồ sơ mời thầu đưa ra cũng như những thay đổi được để xuất từ phía chủ đầu tư cùng các thay đổi của nhà thầu đề xuất đã được chủ đầu tư và các đơn vị chức năng phê duyệt với một số điểm đáng lưu ý như sau:
+ Chủng loại vật tư được nhập về công trình theo đúng nhu cầu của từng giai đoạn thi công do đội trưởng thi công chỉ định, không tiến hành nhập vật tư ồ ạt gây khó khăn trong việc thi công và bảo quản trang thiết bị.
+ Toàn bộ vật tư khi đưa về nhập kho tại công trình đều được kiểm tra về mẫu mã, nhãn mác, ký hiệu, xuất sứ, niên hạn xuất xưởng... theo đúng nội dung đã ghi trong hồ sơ thầu. Ngoài việc kiểm tra về số lượng thủ kho, cán bộ kỹ thuật còn có trách nhiệm bóc mỗi kiện hàng 1 mẫu chuyển lên ban quản lý dự án để làm mẫu đối chiếu trong suốt thời gian thi công. Trong trường hợp vật tư không bảo đảm chất lượng hoặc có sai khác về qui cách, chủng loại... sẽ phải lập biên bản để thông báo với các phía để có biện pháp thay thế kịp thời, tránh ảnh hưởng tới tiến độ thi công, chất lượng công trình.
4. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
Tuân thủ các quy định hiện hành về phòng chống cháy nổ;
Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, nội dung về an toàn phòng chống cháy nổ khu vực thi công.
Tại các vị trí tập kết vật liệu, các chất dễ bị bắt lửa phải có các thiết bị phòng cháy, chữa cháy kịp thời và cử người canh gác. Bố trí các thiết bị liên lạc khi có hoả hoạn xảy ra.
Toàn bộ công nhân xây dựng tham gia thi công phải có chứng chỉ huấn luyện PCCC được cơ quan có thẩm quyền cấp và còn hiệu lực.
5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
· Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định.
- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.
- Các vật tư, máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ tháo dỡ, lắp đặt phải để đúng nơi tập kết theo quy định và cử người trông giữ.
- Đất, cát và rác thải nhiễm dầu phải được thu gom vận chuyển đến đúng nơi quy định đảm bảo an toàn PCCC, VSMT.
- Sau mỗi ngày thi công phải thu dọn vật tư, dụng cụ thi công vào nơi quy định và dọn sạch sẽ mặt bằng khu vực thi công để tiến hành thi công các hạng mục tiếp theo.
-  Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư  có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường. 
6. Yêu cầu về an toàn lao động:
- Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng, kể cả các công trình phụ cận.
- Nhà thầu thi công xây dựng chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do Nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.
- Nhà thầu phải trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho con người; Kiểm tra an toàn lao động trước khi vào khu vực thi công; Tất cả các thiết bị có liên quan đến công việc phải thông qua giám sát an toàn lao động công trình kiểm tra như: Tủ điện thi công phải có thiết bị chống rò và được kiểm tra cách điện, bơm nước, máy hàn, máy cắt… phải được kiểm tra cách điện…
Toàn bộ công nhân xây dựng tham gia thi công phải được huấn luyện và cấp thẻ An toàn lao động nhóm 3 được cơ quan có thẩm quyền cấp và còn hiệu lực.

7. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Lập, kiểm tra và giám sát chất lượng tuân thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
- Nhà thầu phải có biện pháp kiểm tra, giám sát chất lượng công trình theo đúng các quy định, quy phạm về quản lý chất lượng hiện hành.
	- Lập và ghi nhật ký công trình theo quy định.
- Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường khu vực công trường.
- Nghiệm thu và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng.
- Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định để Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu.
- Nhà thầu thi công xây dựng và chủ đầu tư phải tổ chức nghiệm thu các công việc xây dựng, đặc biệt các công việc, bộ phận bị che khuất; bộ phận công trình; các hạng mục công trình và công trình.
	- Chủ đầu tư có trách nghiệm tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng kịp thời sau khi có yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công xây dựng. Nghiệm thu công trình xây dựng phải phân thành:
	- Nghiệm thu từng công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng;
	- Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.
	- Các hạng mục công trình xây dựng hoàn thành và công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào sử dụng sau khi được Chủ đầu tư nghiệm thu.
8. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ngày phát hành

	1
	MB-01
	MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG KHU VỰC TUYẾN CÔNG NGHỆ RA CẦU CẢNG
	2025

	2
	MB-02
	MẶT BẰNG DỰ KIẾN CẢI TẠO KHU VỰC TUYẾN CÔNG NGHỆ RA CẦU CẢNG
	2025

	3
	MC-01
	MẶT CẮT THẢM ĐÁ
	2025



